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TỔNG HỢP LEUCITE  

Đỗ Quang Minh, Huỳnh Ngọc Minh 

Trường Đại học Bách khoa , ĐHQG-HCM 
(Bài nhận ngày 01 tháng 01 năm 2010, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 03 tháng 08 năm 2010) 

TÓM TẮT: Leucite là khoáng alumino silicát kali (KAlSi2O6) và là vật liệu hứa hẹn trong các 

ứng dụng nha khoa. Leucite là thành phần cơ bản làm tăng hệ số dãn nở nhiệt của ceramic xấp xỉ hệ số 

dãn nở nhiệt của kim loại [1,2,11,12]. Trong nghiên cứu này, khoáng leucite được tổng hợp bằng cách 

nấu chảy hỗn hợp KNO3, Al(OH)3 và cát Cam Ranh trong ngọn lửa axetylen ở nhiệt độ 2000 – 22000C. 

Các tính chất của khoáng được ghi nhận như sau: mật độ ρ = 2,48g/cm3, nhiệt độ chuyển pha 642,50C, 

hệ số dãn nở nhiệt của dạng tứ phương trong khoảng 30 – 642,50C là 25,9.10-6.K-1, của dạng lập 

phương trong khoảng 642,5 – 946,80C là 9,3.10-6.K-1. 

Từ khóa: Leucite, hệ số dãn nở nhiệt. 

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP 

LEUCITE: 

Leucite hình thành trong bột làm răng sứ từ 

nguyên liệu tràng thạch khi nung tới 11500C 

được xem như một quá trình tự nhiên [1, 18]. 

Chỉ trong khoảng 10 – 15 năm gần đây [3, 4, 5, 

6] người ta quan tâm nhiều tới việc tổng hợp 

leucite từ bột các hóa chất chứa các oxit SiO2, 

K2O, Al2O3 theo phương pháp kết tinh từ hỗn 

hợp nóng chảy hoặc theo cơ chế quá trình sol – 

gel, bằng kỹ thuật thủy nhiệt. 

Leucite luôn hình thành do tràng thạch kali 

phân hủy khi nóng chảy ở 11500C. Nhược điểm 

của phương pháp này trước hết do nguyên liệu 

tràng thạch kali luôn lẫn Na, Ca tạo pha thủy 

tinh khi nóng chảy, vì vậy, khó thu được 

leucite với hàm lượng cao. Để tăng lượng 

leucite tạo thành, có thể bổ sung các oxit Al2O3 

và K2O vào phối liệu, nhằm phản ứng với SiO2 

từ tràng thạch để tạo leucite. Biến đổi có thể 

tóm tắt theo phương trình: 
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Leucite có thể tổng hợp trực tiếp bằng cách 

nấu chảy rồi cho kết tinh các phối liệu chứa các 

oxit K2O, Al2O3, SiO2 theo tỷ lệ thành phần chỉ 

ra trên biểu đồ pha hệ ba cấu tử SiO2 – Al2O3 – 

K2O (hình 1). Phương pháp này đơn giản về 

nguyên tắc, nhưng khó khăn là nhiệt độ nấu 

chảy phối liệu rất cao mặc dù nhiệt độ kết thúc 

kết tinh của các điểm có thành phần trong tam 
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giác thành phần KAS4 – SiO2 – A3S2 (hình 1) là 

9900C. Hơn nữa, do pha lỏng có độ nhớt lớn, 

xu hướng tạo thủy tinh rất mạnh. Rất khó xác 

định nhiệt độ nấu chảy, nhiệt độ và thời gian 

lưu phù hợp. Cũng có thể tạo phối liệu từ hỗn 

hợp nguyên liệu có thành phần các oxit theo hệ 

số tỷ lượng thành phần leucite, nấu chảy rồi 

làm nguội chậm để kết tinh. 

 

 
Hình 1. Phần biểu đồ hệ SiO2–K2O–Al2O3 và vùng tạo leucite khi kết tinh [1] 

1-Crystobalite; 2-Tridymite; 3-quartz; 

4-K2O.4SiO2
; 5-K2O.2SiO2

; 6-potasium feldspar; 7-leucite; 8-mulite; 9-corundum. 

Trong những năm gần đây, nhằm thu được  

leucite với độ tinh khiết cao, phương pháp tổng 

hợp trong các thiết bị thủy nhiệt (autoclave) với 

tác dụng đồng thời của nhiệt độ và áp suất cao 

được áp dụng [12,13,16]. Nhiệt độ tổng hợp 

thường tới 2000C trong autoclave, thời gian lưu 

2 – 3h. Sử dụng các tiền chất chứa SiO2 ở dạng 

vô định hình hoặc tinh thể quartz. Tiền chất 

cung cấp Al2O3 là các dung dịch các muối 

sunfát như Al2(SO4)3.nH2O, hoặc clorua AlCl3. 

Cũng có thể dùng cao lanh cung cấp đồng thời 

Al2O3 và SiO2 [14]. Tiền chất cung cấp K2O là 

các muối KCl, KNO3 hoặc K2SO4… Nung các 

tiền chất dạng cơ – kim chứa K, Si và Al như 

CH3COOK, CH3COONa [1,17], các muối vô 

cơ chứa SiO2 và Al2O3 cũng được quan tâm sử 

dụng.  

Nhờ thiết bị autoclave tạo áp suất trong hơi 

nước bão hòa, quá trình biến đổi có thể theo cơ 

chế sol – gel. Sản phẩm thu được ban đầu từ 

nồi áp suất cao ở dạng sol, sau đó được nung 

lại ở nhiệt độ 900 – 12000C trong thời gian 2–

6h để thực hiện quá trình biến đổi sol–gel. 

Leucite thu được có độ tinh khiết rất cao. Các 

oxit kiềm dễ làm bền leucite dạng lập phương 

[10]. Vì vậy, có thể dùng Li2O, Cs2O, Rb2O 

hoặc CaF2 làm chất khoáng hóa cho quá trình 

kết tinh.  

Kỹ thuật tạo anacime (Na2O.Al2O3.4SiO2)  

trước, sau đó thực hiện trao đổi ion Na+ (trong 

anacime) với K+, rồi nung lại ở 10000C để thu 

leucite cũng được áp dụng [13]. Với leucite thu 

được theo phương pháp thủy nhiệt, nhiệt độ 

biến đổi thù hình lập phương thành tứ phương 

xảy ra ở khoảng 5500C  [3,5], trong khi trong  
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phần lớn các tài liệu, nhiệt độ này là 6250C 

[11]. 

2. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 

Rửa sạch cát Cam Ranh bằng dung dịch 

axit HCl 3%. Trộn đều phối liệu gồm cát Cam 

ranh sạch với các hóa chất KNO3 và Al(OH)3 

theo tỷ lệ phần mol của các oxit như sau: 

K2O:Al2O3:SiO2 = 1:1:4.  

Khảo sát biến đổi khi nung bằng phân tích 

DTA và TG. Do nhiệt độ nóng chảy của leucite 

rất cao (16930C), các lò điện trở khó đạt tới 

nhiệt độ này, ta phải dùng lò phun lửa axetylen 

và oxy trực tiếp, loại lò này có thể đạt nhiệt độ 

rất cao (2000 – 22000C). Để tránh biến đổi 

thành phần do các oxit bị cuốn theo hơi lửa, 

trước hết nung phối liệu trong lò điện tới 

16000C, sau đó nung trong lò lửa đèn axetylen 

– oxy tới nhiệt độ 2000 – 22000C cho chảy 

hoàn toàn rồi làm nguội chậm. Kiểm tra chất 

lượng sản phẩm thu được bằng cách xác định 

mật độ bằng bình picnomet, xác định khoáng 

bằng phân tích Rơn – ghen (XRD) và phổ hồng 

ngoại (IR), vi cấu trúc bằng kính hiển vi điện tử 

quét (SEM). Bột mịn được ép tạo mẫu, nung 

kết khối ở 16000C trong 2h để xác định hệ số 

dãn nở nhiệt bằng thiết bị dilatometer. Sơ đồ 

thí nghiệm như sau:  

 

3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 

3-1-Phân tích DTA-TG: 

Khảo sát những biến đổi chính khi nung 

phối liệu bằng phân tích nhiệt vi sai (DTA) và 

biến đổi khối lượng (TG) (hình 2). 

 

 
Hình 2: Đường phân tích DTA, TG 

Cát Cam ranh 
Rửa HCl 3% KNO3 Al(OH)3 

Phối liệu

Nung 16000C

Lò axetylen - Oxy

Kiểm tra: X – ray, IR, SEM, hệ số 
DNN, ρ 

X – ray, SEM
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Những biến đổi chính kèm hiệu ứng thu 

nhiệt của Al(OH)3, KNO3 và SiO2 như sau: 

Al(OH)3 bayerit  → Co140  Al(OH)3 bohemit 

Al2O3.3H2O  → Co270  Al2O3.2,75H2O + 

0,25H2O 

Al2O3.2,75H2O  → Co320  Al2O3.0, 5H2O + 

2,25H2O 

Al2O3.0, 5H2O  → Co540  Al2O3 + 0,5H2O 

2KNO3  → Co340  K2O + 2NO2  + 1/2O2 

β−SiO2   → Co573 α−SiO2  

Trong khoảng 950-13000C có những hiệu 

ứng tỏa nhiệt khi trọng lượng không đổi, đặc 

trưng các biến đổi tạo pha tinh thể mới. 

3 -2 – Phân tích X – ray : 

Xác định cấu trúc khoáng sau khi nung 

bằng phân tích nhiễu xạ Rơn-ghen (hình 3 và 

4). Cả 2 mẫu nung ở 1600 và 20000C đều cho 

các đỉnh đặc trưng của tinh thể leucite tứ 

phương, không phát hiện thêm các tinh thể nào 

khác. Mẫu nung ở 20000C cho các đỉnh có 

cường độ cao hơn hẳn so với mẫu nung ở 

16000C (trong cùng điều kiện, cường độ tia cực 

đại (ở d=3,27) là 900 Cps so với 300 Cps).
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Hình 3. Kết quả X-Ray mẫu 16000C 

 
Hình 4. Kết quả X-Ray mẫu 20000C 
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3 – 3 – Phân tích SEM: 

         
Hình 5. Ảnh SEM mẫu nung 16000C 

        
Hình 6. Ảnh SEM mẫu nung 20000C 

 

Trên hình 5 và 6 là ảnh từ kính hiển vi điện 

tử quét (SEM) bột các mẫu nung ở nhiệt độ 

1600 và 20000C với mức phóng đại khác nhau. 

Kết hợp với kết quả phân tích X-ray có thể 

khẳng định đây là những tinh thể leucite. 

3-4-Xác định mật độ của mẫu  

Xác định mật độ mẫu (theo TCVN) sau khi 

nung ở 16000C và 20000C lần lượt là: ρ1 = 2,47 

g/cm3, ρ2 = 2,48 g/cm3. Kết quả chênh lệch là 

không đáng kể và đều trong khoảng khối lượng 

riêng của leucite (2,47 – 2,50 g/cm3) cho thấy 

hàm lượng tinh thể leucite tạo thành là rất cao. 

3-5-Phân tích  IR 

Trên hình 7 là phổ phân tích hồng ngoại 

của mẫu nung ở 20000C. Kết quả phân tích cho 

thấy những mũi đặc trưng cho liên kết trong 

khoáng leucite như (cm-1): 3435, 1631, 999, 

725, 542, 438 hoàn toàn tương đương với  phổ 

mẫu chuẩn (PRUFF ID 040107).  
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Hình 7. Kết quả phân tích IR mẫu 2000 

3-5-Hệ số dãn nở nhiệt 

Xác định hệ số dãn nở nhiệt bằng thiết bị 

dilatometer trong khoảng nhiệt độ 30 – 9500C 

(hình 8). Phân tích kết quả trên hình 8, ta thấy 

hai đoạn thẳng cắt nhau tại điểm tương ứng với 

nhiệt độ 642,50C, đây chính là nhiệt độ biến đổi 

thù hình pha tinh thể leucite từ dạng lập 

phương thành tứ phương. 

 

Hình 8. phân tích hệ số dãn nở nhiệt 

Hệ số dãn nở nhiệt trung bình của mẫu có 

chiều dài ban đầu L0 trong khoảng nhiệt độ ∆T 

được tính theo công thức: 
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Trong khoảng 30 – 6450C hệ số dãn nở 

nhiệt (dạng tứ phương) tính toán là 25,9.10-6.K-

1, trong khoảng 642,5–946,8 (dạng lập phương) 

là 9,3.10-6K-1. 

4. KẾT LUẬN 

Đã tổng hợp được tinh thể leucite bằng 

phương pháp kết tinh từ pha lỏng nóng chảy 

trong lò axetylen – oxy. 

Tinh thể leucite ở nhiệt độ thường có dạng 

thù hình tứ phương có các thông số vật lý sau: 

mật độ ρ = 2,48 g/cm3, hệ số dãn nở nhiệt trong 

khoảng nhiệt độ 30 – 642,50C là 25,9.10-6.K-1.  
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Trong khoảng nhiệt độ 642,5 – 946,8, tinh 

thể leucite ở dạng lập phương có hệ số dãn nở 

nhiệt là 9,3.10-6.K-1. Nhiệt độ biến đổi thù hình 

leucite ghi nhận từ đường phân tích hệ số dãn 

nở nhiệt là 642,50C.  

SYNTHESIS OF LEUCITE 

Do Quang Minh, Huynh Ngoc Minh 

Trường Đại học Bách khoa, VNU-HCM 

ABSTRACT: Leucite, a potassium alumino-silicate (KAlSi2O6), is a very promising material for 

dental applications. It was initially introduced into dental porcelain compositions to adjust the thermal 

expansion coefficient of the ceramic to be similar to that of  metal [1,2,11,12]. The mineral leucite was 

synthesized by melting the mixture of KNO3, Al(OH)3 and Cam Ranh sand in the fire of acetylene 

burner, which can increase the temperature to around 2000 – 22000C. The obtained  material has the 

following properties:  bulk density ρ = 2,48g/cm3,  phase transformation temperature at 642,50C,  

thermal expansion coefficient in range of 30 to 642,50C (of tetragonal) is 25,9.10-6.K-1, in range 642,5 

to 946,80C is 9,3.10-6.K-1 (of cubic). 

Keywords: Leucite, the thermal expansion coefficient. 
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